TÓM TẮT
Tác giả: Phạm Phú Thịnh

GVHD: Ths. LÊ HỮU TRUNG

Đề tài “Khảo sát đặc điểm sinh học của hoa tự ở một số giống dừa lùn có giá trị kinh tế cao”, được tiến hành tại Trung tâm sản xuất thực nghiệm dừa Đồng Gò, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, thời gian từ ngày 25/4/2007 đến ngày 25/9/2007.
Kết quả thu được:

Các giống dừa lùn vàng có các chỉ số sinh trưởng của hoa tự như, chiều dài cuống hoa tự, chiều dài phần mang gié, chiều dài hoa tự, chiều dài gié thấp hơn các giống dừa lùn xanh. Mức độ tự thụ càng thấp thì các chỉ tiêu này càng cao. Cụ thể là nhóm dừa lùn xanh có mức độ tự thụ thấp hơn nhóm lùn vàng nên các chỉ tiêu sinh trưởng của hoa tự sẽ cao hơn giúp quá trình tung phấn và nhận phấn được dễ dàng hơn.

Số hoa tự / cây của các giống không biến động nhiều, trung bình từ 4,4 - 4,8 hoa tự và số hoa tự nở / cây của các giống biến thiên từ 1,4 – 1,8 hoa tự. Số hoa tự nở / cây càng lớn cho biết khả năng tự thụ phấn trực tiếp và tự thụ phấn bán trực tiếp càng cao. Đây là đặc điểm cơ bản của nhóm dừa lùn.

Tốc độ nở mo của các giống dao động từ 16,30 – 18,45 ngày. Trong đó dừa lùn vàng Mã Lai có tốc độ nở mo nhanh nhất (16,30 ngày) và dừa dứa chậm nhất (18,45 ngày). Tốc độ nở mo càng nhanh thì số lần thu hoạch trái sau này càng nhiều trên 1 đơn vị thời gian.

Số hoa đực / hoa tự của các giống biến động từ khoảng 6325 hoa đực (Dứa) – 9363 hoa đực (LV. Mã Lai).

Các giống dừa lùn vàng có số hoa cái / hoa tự ít hơn các giống dừa lùn xanh.

Các giống dừa lùn vàng có kiểu thụ phấn tự thụ trực tiếp, các giống dừa lùn xanh có kiểu thụ phấn tự thụ bán trực tiếp.

Các giống dừa lùn vàng trùng pha hoàn toàn, trung bình pha cái từ 7 – 9 ngày. Các giống dừa lùn xanh có số ngày trùng pha khoảng 5 – 7 ngày, lệch pha tối đa là 1,2 ngày (dừa Dứa).

Khoảng cách thời gian giữa 2 lần hoa tự nở không thay đổi nhiều trên các giống và trong các tháng khảo sát, trung bình từ 16 – 18 ngày.

Số ngày của pha đực được quyết định chủ yếu bởi yếu tố giống. Thời tiết chỉ ảnh hưởng đến khả năng tung phấn của hoa đực và sức sống của hạt phấn.

Số ngày của pha cái được quyết định chủ yếu bởi yếu tố giống. Thời tiết chỉ ảnh hưởng đến khả năng nhận phấn của hoa cái.

Số ngày trùng pha được quyết định bởi yếu tố giống, Các giống dừa lùn vàng hoàn toàn; các giống dừa lùn xanh trùng pha không hoàn toàn.

Số ngày từ đầu pha đực đến đầu pha cái được yếu tố giống quyết định. Các giống lùn vàng biến động từ 2 – 3 ngày trong khi các giống lùn xanh biến động từ 10 – 15 ngày.

